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1. Giới thiệu 
Phát triển bền vững, đặc biệt là phát triển

xanh, đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong
chính sách toàn cầu. Các quốc gia như EU,
Nhật Bản và Trung Quốc cam kết trung hòa
carbon, với EU dẫn đầu thông qua sáng kiến
“Công nghiệp 5.0”, tập trung vào giá trị xã
hội và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh này,
ngành công nghiệp sản xuất cần vừa giảm
thiểu tác động môi trường, vừa hướng tới các
giải pháp bền vững. Tuy nhiên, thách thức về
chi phí và tỷ lệ thành công thấp đặt ra yêu cầu
cấp thiết về các giải pháp hiệu quả.

Đổi mới công nghệ xanh (ĐMCNX) được
xem là giải pháp quan trọng, nhằm giảm lãng
phí tài nguyên và năng lượng trong suốt vòng
đời sản phẩm, từ thiết kế đến tái chế (Chen et
al., 2006). ĐMCNX vừa tiết kiệm năng
lượng, giảm khí thải, vừa cải thiện hình ảnh
thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của doanh
nghiệp (Hart, S. L., & Dowell, G. , 2011). Để
thúc đẩy ĐMCNX, các yếu tố như quy định
môi trường (Porter, M. E., & Van der Linde,
C. , 1995), chính sách hỗ trợ tài chính
(Rennings, K., 2000) và nhu cầu từ khách
hàng (Dangelico, R. M., & Pujari, D., 2010)
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Nghiên cứu này phân tích tác động của chuyển đổi số (CĐS) đến đổi mới công nghệ xanh
(ĐMCNX) của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, khẳng định CĐS không chỉ

thúc đẩy năng lực đổi mới mà còn tối ưu hóa sản xuất và giảm lãng phí tài nguyên, phù hợp
với Vial (2019). Đồng thời, năng lực động xanh (GDC) đóng vai trò trung gian quan trọng,
giúp chuyển hóa tri thức xanh thành sáng kiến hiệu quả, theo lý thuyết của Teece (2007). Tác
động của CĐS khác biệt theo quy mô, loại hình sở hữu và vị trí địa lý, với hiệu quả cao hơn ở
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và khu vực miền Nam. Mặc dù CĐS làm tăng chi
phí ban đầu, nghiên cứu cho thấy về lâu dài, nó giảm áp lực chi phí và hỗ trợ phát triển bền
vững (Fang & Zhang, 2021). Do đó, doanh nghiệp cần áp dụng CĐS toàn diện, đầu tư hợp lý
và xây dựng chiến lược phù hợp để nâng cao hiệu quả đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh.
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đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, các yếu tố
nội tại như định hướng xanh của lãnh đạo
(Zhang, Z., Wang, D., & Lai, K. H. , 2020) và
năng lực tổ chức (Li, Y., Dai, J., & Cui, L. ,
2020) cũng là nền tảng thúc đẩy đổi mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang
định hình nền kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp
áp dụng các công nghệ như dữ liệu lớn (Big
Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám
mây để cải tiến mô hình sản xuất. CĐS không
chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh (Barney,
1991) mà còn mở ra cơ hội đột phá trong
ĐMCNX. (e-Sustainability, Initiative Global)
chỉ ra rằng số hóa có thể giảm 20% lượng khí
thải CO2 toàn cầu vào năm 2030. Tuy nhiên,
cơ chế tác động cụ thể của CĐS lên ĐMCNX
cần được nghiên cứu thêm.

Một trong những tác động quan trọng của
CĐS là nâng cao năng lực động xanh (GDC),
giúp doanh nghiệp hấp thụ và chuyển hóa tri
thức xanh thành các sáng kiến đổi mới.
(Teece, 2007) nhấn mạnh rằng GDC là yếu tố
then chốt để doanh nghiệp thích nghi và triển
khai đổi mới xanh hiệu quả. Nghiên cứu của
(Scuotto, V., Ferraris, A., & Bresciani, S.,
2021) chứng minh rằng GDC giúp doanh
nghiệp nhận diện và áp dụng tri thức xanh tốt
hơn, từ đó thúc đẩy ĐMCNX. Vì vậy, CĐS
không chỉ tác động trực tiếp đến ĐMCNX mà
còn gián tiếp thông qua việc nâng cao GDC.

Nghiên cứu này kiểm định các giả thuyết
trên bằng dữ liệu thực nghiệm từ các doanh
nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Mô hình kinh
tế lượng được sử dụng để phân tích tác động
trực tiếp của CĐS lên ĐMCNX, đồng thời
kiểm tra vai trò trung gian của GDC. Ngoài
ra, nghiên cứu xem xét sự khác biệt về tác
động của CĐS dựa trên sở hữu, quy mô và vị
trí địa lý của doanh nghiệp. Nghiên cứu được
cấu trúc thành sáu phần, bao gồm cơ sở lý
thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả thực

nghiệm, thảo luận và các đóng góp lý thuyết,
ý nghĩa chính sách cùng hạn chế.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Lý thuyết năng lực động xanh 
Năng lực động xanh (Green Dynamic

Capabilities - GDC) được định nghĩa là khả
năng của doanh nghiệp trong việc nhận thức,
hấp thụ và chuyển hóa tri thức xanh từ môi
trường bên ngoài để tạo ra các đổi mới công
nghệ xanh. Theo Teece (2007), năng lực động
là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp thích ứng
với những thay đổi của môi trường kinh
doanh, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về
phát triển bền vững ngày càng gia tăng
(Teece, D. J., 2007).

Cụ thể, năng lực động xanh bao gồm ba
thành phần chính: (1) Năng lực nhận thức:
khả năng nhận diện các cơ hội và rủi ro liên
quan đến đổi mới công nghệ xanh; (2) Năng
lực hấp thụ: khả năng tiếp thu tri thức xanh
mới, chẳng hạn từ các nghiên cứu khoa học
hoặc đối tác trong chuỗi cung ứng; và
(3) Năng lực chuyển hóa: khả năng tích hợp
tri thức xanh vào các quy trình sản xuất và
kinh doanh, từ đó tạo ra các đổi mới công
nghệ xanh.

Vai trò của năng lực động xanh trong thúc
đẩy ĐMCNX là rõ ràng. Theo Zhang et al.
(2020), năng lực động xanh giúp doanh
nghiệp nhanh chóng thích nghi với các yêu
cầu pháp lý và thị trường về sản phẩm xanh,
đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai các
công nghệ xanh mới (Zhang, Z., Wang, D., &
Lai, K. H. , 2020). Điều này không chỉ giúp
doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà còn tăng
khả năng cạnh tranh trong dài hạn.
Tác động của CĐS đến ĐMCNX 

Mối quan hệ giữa chuyển đổi số (CĐS),
năng lực động xanh (GDC) và đổi mới công
nghệ xanh (ĐMCNX) đã được nhiều nghiên
cứu quốc tế chứng minh. CĐS được coi là
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công cụ hỗ trợ quan trọng giúp doanh nghiệp
nâng cao năng lực động xanh. Chẳng hạn, các
công nghệ số như Big Data và AI không chỉ
giúp doanh nghiệp nhận diện nhanh chóng
các cơ hội đổi mới xanh mà còn tối ưu hóa
quá trình triển khai các sáng kiến này. Một
nghiên cứu của Fang và Zhang (2021) đã chỉ
ra rằng CĐS cải thiện khả năng hấp thụ tri
thức xanh của doanh nghiệp thông qua việc
phân tích dữ liệu và chia sẻ thông tin trong
thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả
ĐMCNX (Fang, Z., & Zhang, J. , 2021).

Ngoài ra, CĐS còn tạo ra các nền tảng hợp
tác và chia sẻ tri thức, chẳng hạn như các hệ
thống IoT trong sản xuất thông minh, giúp
các doanh nghiệp kết nối với đối tác và khách
hàng để phát triển các sản phẩm và quy trình
thân thiện với môi trường. Theo nghiên cứu
của Wu và Chen (2022), việc tích hợp các
công nghệ số vào hoạt động sản xuất giúp
doanh nghiệp giảm thiểu lãng phí tài nguyên,
tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, và
giảm phát thải khí nhà kính (Wu, W. W., &
Chen, J. L., 2022).

Tuy nhiên, mối quan hệ này không chỉ đơn
thuần là tích cực. Một số nghiên cứu đã chỉ ra
rằng nếu không được quản lý tốt, CĐS có thể
dẫn đến những hệ lụy như tiêu thụ năng lượng
lớn hơn, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu và
hệ thống điện toán đám mây. Do đó, để tối ưu
hóa tác động tích cực của CĐS đến ĐMCNX,
doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược toàn
diện, kết hợp giữa đầu tư công nghệ, phát
triển năng lực động xanh, và áp dụng các tiêu
chuẩn bền vững trong toàn bộ hoạt động.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Giả thuyết nghiên cứu
Nghiên cứu này xây dựng mô hình lý

thuyết để kiểm định tác động của chuyển đổi
số (CĐS) đến đổi mới công nghệ xanh
(ĐMCNX) và phân tích vai trò trung gian của

năng lực động xanh (GDC). Đồng thời,
nghiên cứu xem xét sự khác biệt trong mối
quan hệ này theo quy mô, loại hình sở hữu và
đặc điểm địa phương của doanh nghiệp.

Giả thuyết H1: CĐS tác động tích cực đến
ĐMCNX. CĐS thúc đẩy doanh nghiệp ứng
dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data,
IoT và blockchain để tối ưu hóa hoạt động,
cải tiến quy trình và phát triển công nghệ
xanh. Theo Vial (2019), CĐS giúp doanh
nghiệp nhận diện xu hướng thị trường, dự
đoán công nghệ và triển khai đổi mới trên
toàn chuỗi giá trị (Vial, 2019). Bên cạnh đó,
CĐS giảm chi phí thu thập thông tin môi
trường và tăng cường tương tác với các chính
sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tận dụng các
ưu đãi tài chính và thuế (Horbach, J.,
Rammer, C., & Rennings, K., 2012).

Giả thuyết H2: GDC đóng vai trò trung
gian giữa CĐS và ĐMCNX. GDC, được hiểu
là khả năng nhận thức, hấp thụ và chuyển hóa
tri thức xanh (Teece, D. J., 2007), được CĐS
tăng cường thông qua các công nghệ như IoT
và Big Data, giúp kết nối đối tác và trao đổi
tri thức xanh (Wu, W. W., & Chen, J. L.,
2022). Đồng thời, CĐS hỗ trợ doanh nghiệp
tối ưu hóa cấu trúc tổ chức và mô hình kinh
doanh để thích nghi với thay đổi môi trường.
Theo (Zhang, Z., Wang, D., & Lai, K. H. ,
2020), doanh nghiệp có GDC cao triển khai
sáng kiến xanh hiệu quả hơn nhờ khả năng
phối hợp nguồn lực nội bộ và tri thức bên
ngoài, từ đó củng cố mối quan hệ tích cực
giữa CĐS và ĐMCNX.

3.2. Mô hình nghiên cứu và các biến
nghiên cứu

3.2.1. Các biến nghiên cứu
Lựa chọn mẫu và nguồn dữ liệu:
Nghiên cứu tập trung vào 1.500 doanh

nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong giai đoạn
2014-2023, được chọn lọc từ các ngành chế
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biến, chế tạo và năng lượng tái tạo. Dữ liệu
thu thập từ Vietstock, FiinGroup và Niên
giám thống kê Việt Nam, đảm bảo tính đại
diện và loại trừ các doanh nghiệp có tình
trạng tài chính không ổn định, dữ liệu thiếu
hoặc không đầy đủ. Chỉ các doanh nghiệp có
báo cáo thường niên tối thiểu 3 năm liên tiếp
mới được chọn.

Biến đo lường:
- Chuyển đổi số (CĐS): Được đo lường

bằng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), tính dựa
trên tần suất xuất hiện các từ khóa liên quan
đến CĐS (như AI, blockchain, Big Data)
trong báo cáo thường niên, chuẩn hóa bằng
công cụ NLP. DTI cao phản ánh mức độ áp
dụng CĐS lớn, như triển khai ERP, IoT, hoặc
Big Data.

- Đổi mới công nghệ xanh (ĐMCNX): Đo
lường qua số lượng sáng chế xanh đăng ký,
dựa trên Hệ thống Phân loại Sáng chế Quốc tế
(IPC Green Inventory). Số liệu được xử lý
bằng log tự nhiên để giảm hiện tượng phân
phối lệch.

- Năng lực động xanh (GDC): Là cấu trúc
đa chiều gồm:

+ Năng lực nhận thức: Đo qua số lượng
bằng sáng chế hiệu lực.

+ Năng lực hấp thụ: Đo qua số lượng nhân
viên có trình độ sau đại học.

+ Năng lực chuyển hóa: Đo qua tỷ lệ tài
sản ngắn hạn trên doanh thu.

Các chỉ số được tổng hợp bằng phân tích
thành phần chính (PCA) để tạo ra chỉ số GDC
tổng hợp.

Biến kiểm soát
Để đảm bảo độ tin cậy của mô hình,

nghiên cứu sử dụng các biến kiểm soát
phổ biến:

- Tỷ lệ tài sản cố định (Fixed Assets Ratio
- Ppe): Đo lường tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố
định của doanh nghiệp.

- Vị trí kép của Chủ tịch và CEO (Dual):
Biến nhị phân, nhận giá trị 1 nếu Chủ tịch Hội
đồng Quản trị đồng thời là CEO và 0 nếu
ngược lại. 

- Tỷ lệ tiền mặt trên doanh thu (Cash): Phản
ánh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp.

- Tỷ lệ nợ (Debt): Đo lường mức độ sử
dụng đòn bẩy tài chính.

- Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA): Đại
diện cho hiệu quả sử dụng tài sản.

- Quy mô nhân sự (Employee): Tổng số
lượng nhân viên trong doanh nghiệp.

- Tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu
(Capital): Đo lường mức độ đầu tư vốn.

- Tỷ lệ giám đốc độc lập (Independent
Director Ratio - Ind_dir): Đo lường mức độ
độc lập trong quản trị doanh nghiệp.

3.2.2. Mô hình nghiên cứu
Để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu,

nghiên cứu đề xuất các mô hình hồi quy dữ
liệu bảng (Panel Data Regression) như sau:
ĐMCNXit = α1 + β1CĐSit + Controlsit +

µi + νt + εit (1)
Mô hình này kiểm định giả thuyết H1. Nếu

hệ số β1 mang dấu dương và có ý nghĩa thống
kê, điều này chứng minh rằng chuyển đổi số có
tác động tích cực đến đổi mới công nghệ xanh.

GDCit = α2 + β2CĐSit + Controlsit + µi
+ νt + εit (2)

Mô hình này kiểm định phần đầu của giả
thuyết H2. Nếu hệ số β2 mang dấu dương và
có ý nghĩa thống kê, điều này chứng minh
rằng chuyển đổi số giúp nâng cao năng lực
động xanh của doanh nghiệp.
ĐMCNXit = α3 + β3GDCit + Controlsit +

µi + νt + εit (3)
Mô hình này kiểm định phần hai của giả

thuyết H2. Nếu hệ số β3 mang dấu dương và
có ý nghĩa thống kê, điều này cho thấy năng
lực động xanh có tác động tích cực đến đổi
mới công nghệ xanh.
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ĐMCNXit = α4 + β4CĐSit + β5GDCit +
Controlsit + µi + νt + εit (4)

Mô hình này kiểm định vai trò trung gian
của năng lực động xanh trong mối quan hệ
giữa chuyển đổi số và đổi mới công nghệ
xanh. Nếu cả β4 và β5 đều có ý nghĩa thống
kê, điều này xác nhận vai trò trung gian của
năng lực động xanh.

4. Kết quả nghiên cứu
Kết quả hồi quy cơ sở của nghiên cứu được

trình bày trong Bảng 2, cho thấy tác động của
chuyển đổi số (CĐS) đến đổi mới công nghệ

xanh (ĐMCNX) của các doanh nghiệp sản
xuất tại Việt Nam. Hồi quy được thực hiện
theo hai bước: cột đầu tiên chỉ kiểm soát các
yếu tố cố định theo năm và cá nhân mà không
bổ sung các biến kiểm soát khác; cột thứ hai
bổ sung toàn bộ các biến kiểm soát yêu cầu.
Kết quả từ cả hai mô hình đều chỉ ra rằng hệ
số hồi quy của biến CĐS (Digital) là dương và
có ý nghĩa thống kê cao, chứng minh rằng
mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp càng
cao thì khả năng đổi mới công nghệ xanh của
doanh nghiệp càng được cải thiện.
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Bảng 1: Thống kê mô tả

(Nguồn: Tác giả tính toán)
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Kết quả từ cả hai mô hình đều cho thấy
biến CĐS có hệ số hồi quy dương và ý nghĩa
thống kê cao (p < 0.001). Trong cột đầu tiên,
hệ số của CĐS là 0.0721, với giá trị thống kê t
= 5.21, chứng minh rằng chuyển đổi số có tác
động tích cực đến đổi mới công nghệ xanh.

Khi bổ sung các biến kiểm soát trong cột thứ
hai, hệ số của CĐS giảm nhẹ xuống
còn 0.0603, nhưng vẫn duy trì ý nghĩa thống
kê (t = 4.32).

Kết quả này xác nhận rằng khi mức độ
chuyển đổi số của doanh nghiệp tăng thêm
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Bảng 2: Hồi quy cơ sở (Baseline Regression)

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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1%, mức độ đổi mới công nghệ xanh của
doanh nghiệp cũng tăng tương ứng. Nếu tính
trên giá trị trung bình của ĐMCNX trong
mẫu là 0.89, mỗi 1% gia tăng chuyển đổi số
sẽ dẫn đến sự gia tăng khoảng 6.8% trong đổi
mới công nghệ xanh (0.0603/0.89 × 100%).
Điều này phù hợp với giả thuyết H1, khẳng
định rằng chuyển đổi số đóng vai trò quan
trọng trong việc cải thiện quy trình sản xuất,
giảm lãng phí tài nguyên và thúc đẩy các
sáng kiến xanh.

Kết quả hồi quy cơ sở đã chứng minh rõ
ràng rằng chuyển đổi số có tác động tích cực
và có ý nghĩa thống kê đến đổi mới công nghệ
xanh trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt
Nam. Điều này phù hợp với nghiên cứu của
Vial (2019), nhấn mạnh rằng chuyển đổi số
giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời
thúc đẩy các sáng kiến bền vững (Vial, 2019).

Bên cạnh đó, các biến kiểm soát như tỷ
lệ tài sản cố định, thanh khoản và quy mô
nhân sự cũng cho thấy ảnh hưởng đáng kể
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Bảng 3: Kiểm định vai trò trung gian

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01.
(Nguồn: Tác giả tính toán)

ruot so 197.qxp_ruot so 72 xong.qxd  1/15/25  4:46 PM  Page 33



!

đến đổi mới công nghệ xanh. Những phát
hiện này không chỉ củng cố cơ sở lý thuyết
mà còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm
quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà
hoạch định chính sách trong việc thúc đẩy
chuyển đổi số và đổi mới công nghệ xanh
tại Việt Nam.

Cột đầu tiên cho thấy hệ số của
biến CĐS là 0.0623 với giá trị thống kê t =
4.32 và có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0.001,
chứng minh rằng chuyển đổi số có tác động
tích cực đến đổi mới công nghệ xanh. Khi
thêm biến trung gian GDC vào mô hình (cột
3 và 4), hệ số của CĐS giảm xuống
còn 0.0497 và 0.0476, nhưng tiếp tục duy trì
ý nghĩa thống kê (p < 0.001). Sự giảm này
xác nhận rằng một phần tác động của chuyển
đổi số đến đổi mới công nghệ xanh được thực

hiện thông qua năng lực động xanh (GDC),
phù hợp với giả thuyết H2.

Cột thứ hai trong bảng kiểm định vai trò
trung gian cho thấy hệ số của CĐS đối
với GDC là 0.0895, với giá trị thống kê t =
3.12 và ý nghĩa thống kê ở mức p < 0.01.
Điều này chứng minh rằng chuyển đổi số
giúp nâng cao năng lực động xanh của doanh
nghiệp, từ đó hỗ trợ các sáng kiến đổi mới
công nghệ xanh.

Hệ số của GDC trong các cột 3 và 4
là 0.1028 và 0.1014, với giá trị thống kê lần
lượt là t = 4.89 và t = 4.78, đều có ý nghĩa
thống kê ở mức p < 0.001. Điều này khẳng
định rằng năng lực động xanh đóng vai trò
trung gian trong mối quan hệ giữa chuyển đổi
số và đổi mới công nghệ xanh.
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Bảng 4: Phương pháp biến công cụ

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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Kết quả kiểm định Sobel (Z = 7.892, p <
0.001) và phương pháp Bootstrap ([0.021–
0.038]) cũng xác nhận rằng năng lực động
xanh có vai trò trung gian rõ ràng. Điều này
phù hợp với lý thuyết năng lực động của
Teece (2007), rằng năng lực động xanh cho
phép doanh nghiệp nhận diện và khai thác các
cơ hội đổi mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kết quả kiểm định vai trò trung gian khẳng
định rằng chuyển đổi số có tác động tích cực
đến đổi mới công nghệ xanh, cả trực tiếp và
gián tiếp thông qua năng lực động xanh. Năng
lực động xanh đóng vai trò quan trọng trong
việc giúp doanh nghiệp tận dụng các lợi thế
của chuyển đổi số để triển khai các sáng kiến
bền vững.

Những phát hiện này không chỉ củng cố cơ
sở lý thuyết về vai trò của năng lực động
trong bối cảnh chuyển đổi số mà còn cung
cấp bằng chứng thực nghiệm rõ ràng, hỗ trợ
các nhà hoạch định chính sách và doanh
nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ
xanh tại Việt Nam.

Kết quả từ cột đầu tiên cho thấy hệ số của
biến CĐS là 0.3987, với giá trị thống kê t =
2.89 và ý nghĩa thống kê ở mức p < 0.01,
chứng minh rằng chuyển đổi số có tác động
tích cực đến đổi mới công nghệ xanh. Khi bổ
sung thêm các biến kiểm soát trong cột thứ
hai, hệ số của CĐS giảm xuống còn 0.2154,
nhưng vẫn duy trì ý nghĩa thống kê cao (p <
0.001, t = 5.02).
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Bảng 5: Kiểm định độ bền vững (Robustness Tests)

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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Điều này chứng minh rằng chuyển đổi số
trực tiếp thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh,
đồng thời khẳng định tính chính xác của kết
quả khi sử dụng phương pháp biến công cụ để
kiểm soát vấn đề nội sinh.

Kết quả từ cột đầu tiên cho thấy hệ số của
biến CĐS là 0.2567, với giá trị thống kê t =
15.87 và có ý nghĩa thống kê ở mức p <
0.001. Điều này khẳng định rằng chuyển đổi
số có tác động tích cực và đáng kể đến đổi
mới công nghệ xanh (GTI).

Trong cột thứ hai, khi kiểm định độ bền
vững của mô hình với một phương pháp thay
thế (GTI0), hệ số của CĐS giảm xuống
còn 0.0489, nhưng vẫn duy trì ý nghĩa thống
kê cao (p < 0.001, t = 3.89). Điều này cho
thấy tác động của chuyển đổi số đến đổi mới

công nghệ xanh là nhất quán, ngay cả khi áp
dụng các phương pháp thay thế để kiểm định.

Kết quả kiểm định độ bền vững khẳng
định rằng chuyển đổi số có tác động tích cực
và đáng kể đến đổi mới công nghệ xanh
trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt
Nam. Dù sử dụng phương pháp đo lường
hay mô hình thay thế nào, vai trò của chuyển
đổi số trong thúc đẩy đổi mới công nghệ
xanh vẫn được duy trì, phù hợp với các
nghiên cứu trước đây như của Vial (2019) và
Fang & Zhang (2021).

Kết quả từ cả ba mô hình đều cho thấy
biến CĐS có hệ số dương và ý nghĩa thống kê
cao (p < 0.01 hoặc p < 0.001), chứng minh
rằng chuyển đổi số có tác động tích cực đến
đổi mới công nghệ xanh:
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Bảng 6: Kết quả hồi quy kiểm định loại trừ hành vi chiến lược của doanh nghiệp

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01.
(Nguồn: Tác giả tính toán)

ruot so 197.qxp_ruot so 72 xong.qxd  1/15/25  4:46 PM  Page 36



Ở mô hình đầu tiên, hệ số
của CĐS là 0.0321 (t = 2.25, p < 0.01), cho
thấy tác động vừa phải của chuyển đổi số.
Ở mô hình thứ hai, hệ số tăng lên 0.0978 (t

= 3.85, p < 0.001), khẳng định rằng khi loại
trừ các yếu tố chiến lược tiềm tàng, vai trò
của chuyển đổi số càng rõ rệt hơn.
Ở mô hình thứ ba, hệ số

của CĐS là 0.0654 (t = 3.42, p < 0.001), tiếp
tục duy trì ý nghĩa thống kê cao.

Kết quả từ bảng kiểm định loại trừ hành
vi chiến lược của doanh nghiệp khẳng định
rằng chuyển đổi số có tác động tích cực và
đáng kể đến đổi mới công nghệ xanh, ngay
cả khi kiểm soát các yếu tố hành vi chiến
lược tiềm tàng.

Điều này củng cố tính tin cậy của nghiên
cứu, cho thấy vai trò quan trọng của chuyển
đổi số trong thúc đẩy đổi mới công nghệ
xanh, đồng thời cung cấp bằng chứng thực
nghiệm mạnh mẽ để hỗ trợ các nhà hoạch
định chính sách và doanh nghiệp tại Việt Nam
trong việc phát triển các chiến lược chuyển
đổi số và đổi mới bền vững.

Kết quả hồi quy với độ trễ một kỳ (L.GTI)
khẳng định rằng CĐS có tác động tích cực và
đáng kể đến đổi mới công nghệ xanh:
Ở mô hình đầu tiên (L.GTI), hệ số

của CĐS là 0.0812, với giá trị thống kê t =
3.45 và ý nghĩa thống kê cao (p < 0.001).
Ở mô hình thứ hai (L.GTI0), hệ số

của CĐS giảm nhẹ xuống còn 0.0728, nhưng
vẫn duy trì ý nghĩa thống kê (t = 3.78, p < 0.001).
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Bảng 7: Hồi quy với độ trễ một kỳ (Lagged One-Period Regression)

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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Kết quả từ bảng hồi quy với độ trễ một kỳ
khẳng định rằng chuyển đổi số có tác động
tích cực và ổn định đến đổi mới công nghệ
xanh trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt
Nam. Sự bền vững của tác động này qua thời
gian cho thấy rằng chuyển đổi số không chỉ là
yếu tố kích thích ngắn hạn mà còn đóng vai
trò dài hạn trong chiến lược đổi mới công
nghệ xanh.

Ngoài ra, các yếu tố như tỷ lệ tài sản cố
định, thanh khoản, nợ và quy mô nhân sự tiếp
tục đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh
hưởng đến đổi mới công nghệ xanh. Những
phát hiện này cung cấp bằng chứng thực
nghiệm mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà hoạch định
chính sách và doanh nghiệp trong việc xây
dựng các chiến lược chuyển đổi số và phát
triển bền vững.

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
5.1. Tác động của chuyển đổi số đến đổi

mới công nghệ xanh theo nhóm sở hữu
doanh nghiệp

Kết quả từ bảng hồi quy cho thấy CĐS có
tác động tích cực và ý nghĩa thống kê cao (p
< 0.001) đến đổi mới công nghệ xanh
(ĐMCNX) trong cả hai nhóm doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tư nhân: Hệ số
của CĐS là 0.145, với giá trị thống kê t =

7.12, cho thấy chuyển đổi số có tác động đáng
kể đến ĐMCNX trong nhóm này. Mặc dù tác
động của chuyển đổi số thấp hơn, các doanh
nghiệp ngoài quốc doanh có thể linh hoạt hơn
trong việc áp dụng các công nghệ mới, dẫn
đến sự cải thiện đáng kể trong ĐMCNX. 

Doanh nghiệp nhà nước: Hệ số
của D là 0.235, với giá trị thống kê t = 5.89,
cao hơn so với nhóm doanh nghiệp ngoài
quốc doanh. Điều này cho thấy chuyển đổi số
có tác động mạnh hơn đến ĐMCNX trong
doanh nghiệp nhà nước. Điều này cho thấy,
tác động của chuyển đổi số đến ĐMCNX ở
doanh nghiệp nhà nước cao hơn so với doanh
nghiệp ngoài quốc doanh. Điều này có thể
xuất phát từ các chương trình chính sách và
hỗ trợ của chính phủ, giúp doanh nghiệp nhà
nước triển khai chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Kết quả hồi quy theo nhóm sở hữu doanh
nghiệp khẳng định rằng chuyển đổi số có tác
động tích cực và đáng kể đến ĐMCNX ở cả
doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh.
Tuy nhiên, tác động này mạnh hơn trong
doanh nghiệp nhà nước, có thể do sự hỗ trợ
mạnh mẽ từ chính phủ.

Những phát hiện này cung cấp bằng chứng
thực nghiệm quan trọng, cho thấy rằng cả hai
loại doanh nghiệp đều cần tập trung vào
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Bảng 8: Kết quả hồi quy theo nhóm sở hữu doanh nghiệp

Ghi chú: *** p < 0.001.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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chuyển đổi số để thúc đẩy các sáng kiến xanh.
Đồng thời, chính phủ nên tiếp tục hỗ trợ các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc
tiếp cận các nguồn lực và công nghệ chuyển
đổi số nhằm đạt được sự phát triển bền vững.

5.2. Tác động của chuyển đổi số đến đổi
mới công nghệ xanh theo vùng địa lý

Kết quả hồi quy cho thấy CĐS có tác động
tích cực và ý nghĩa thống kê cao (p <
0.001 hoặc p < 0.01) đến đổi mới công nghệ
xanh (ĐMCNX) ở cả ba khu vực:

Miền Bắc (North): Hệ số
của CĐS là 0.162, với giá trị thống kê t =
7.35, cho thấy chuyển đổi số có tác động đáng
kể đến ĐMCNX trong khu vực này. Tuy
nhiên, tác động của chuyển đổi số tại miền
Bắc thấp nhất, có thể do khu vực này tập
trung nhiều doanh nghiệp truyền thống và
chưa khai thác tối đa lợi ích từ chuyển đổi số.

Miền Trung (Central): Hệ số
của CĐS là 0.198, với giá trị thống kê t =
6.12 và ý nghĩa thống kê cao (p < 0.01), cho
thấy tác động của chuyển đổi số tại miền
Trung mạnh mẽ hơn so với miền Bắc. Mặc dù
vậy, tác động của chuyển đổi số tại miền

Trung đứng ở mức trung bình, có thể do khu
vực này có sự phát triển công nghiệp chậm
hơn nhưng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các
chính sách phát triển kinh tế vùng.

Miền Nam (South): Hệ số
của CĐS là 0.276, với giá trị thống kê t =
6.89 và ý nghĩa thống kê cao (p < 0.001), cho

thấy tác động mạnh nhất của chuyển đổi số
đến ĐMCNX tại miền Nam. Có thể thấy, tác
động của chuyển đổi số đến ĐMCNX tại
miền Nam cao nhất, có thể do khu vực này là
trung tâm kinh tế và công nghệ của Việt Nam,
với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn
và môi trường thuận lợi cho đổi mới.

Kết quả hồi quy theo nhóm vị trí địa lý
khẳng định rằng chuyển đổi số có tác động
tích cực đến ĐMCNX tại tất cả các vùng địa
lý ở Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ tác động có
sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, với miền
Nam có tác động mạnh nhất, tiếp theo là miền
Trung và cuối cùng là miền Bắc.

5.3. Tác động của chuyển đổi số đến đổi mới
công nghệ xanh theo quy mô doanh nghiệp

Kết quả từ bảng hồi quy cho thấy CĐS có
tác động tích cực và ý nghĩa thống kê cao (p

39
!

Số 197/2025

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 9: Kết quả hồi quy theo nhóm vị trí địa lý của doanh nghiệp

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01, *p < 0.05.
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< 0.01) đến đổi mới công nghệ xanh
(ĐMCNX) ở cả ba nhóm doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nhỏ (Small): Hệ số của
CĐS là 0.058, với giá trị thống kê t = 3.12,
cho thấy chuyển đổi số có tác động đáng kể
đến ĐMCNX trong nhóm này. Tuy nhiên, tác
động của chuyển đổi số thấp hơn so với nhóm
doanh nghiệp vừa, có thể do hạn chế về
nguồn lực tài chính và nhân sự trong việc
triển khai các công nghệ mới

Doanh nghiệp vừa (Medium): Hệ số
của CĐS là 0.478, với giá trị thống kê t =
2.87 và ý nghĩa thống kê cao (p < 0.01), cho
thấy tác động của chuyển đổi số trong nhóm
doanh nghiệp vừa là mạnh nhất. Tác động của
chuyển đổi số đến ĐMCNX mạnh mẽ nhất
trong nhóm này, có thể do các doanh nghiệp
vừa có đủ nguồn lực và khả năng linh hoạt để
áp dụng công nghệ số hiệu quả.

Doanh nghiệp lớn (Large): Hệ số
của CĐS là 0.192, với giá trị thống kê t =
2.61, cho thấy tác động tích cực của chuyển
đổi số trong nhóm doanh nghiệp lớn. Tác
động của chuyển đổi số trong nhóm doanh
nghiệp lớn ở mức trung bình. Dù các doanh
nghiệp này có nguồn lực lớn, sự cồng kềnh

trong tổ chức và quản lý có thể làm giảm hiệu
quả của việc áp dụng công nghệ số.

Có thể thấy, kết quả hồi quy theo quy mô
doanh nghiệp khẳng định rằng chuyển đổi số
có tác động tích cực đến ĐMCNX trong tất cả
các nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy
nhiên, mức độ tác động khác nhau giữa các
nhóm, với doanh nghiệp vừa có tác động
mạnh nhất, tiếp theo là doanh nghiệp lớn và
cuối cùng là doanh nghiệp nhỏ.

6. Kết luận
Chuyển đổi số (CĐS) là yếu tố then chốt

giúp các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
đạt được phát triển bền vững trong bối cảnh
toàn cầu hóa và cam kết trung hòa carbon.
Nghiên cứu này khẳng định rằng CĐS có tác
động tích cực và đáng kể đến đổi mới công
nghệ xanh (ĐMCNX), phù hợp với nghiên
cứu của Vial (2019), khi CĐS thúc đẩy năng
lực đổi mới toàn diện trong doanh nghiệp.
Đồng thời, năng lực động xanh (GDC) được
xác định là yếu tố trung gian quan trọng giữa
CĐS và ĐMCNX, giúp doanh nghiệp thích
nghi và triển khai các sáng kiến xanh hiệu quả
hơn, như lý thuyết của Teece (2007) đã chỉ ra.
Tuy nhiên, hiệu quả của CĐS đối với
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Bảng 10: Kết quả hồi quy theo quy mô doanh nghiệp

Ghi chú: *** p < 0.001; ** p < 0.01, *p < 0.05.
(Nguồn: Tác giả tính toán)
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ĐMCNX không đồng nhất, mà phụ thuộc vào
quy mô, loại hình sở hữu và vị trí địa lý của
doanh nghiệp, với doanh nghiệp nhà nước,
doanh nghiệp vừa và khu vực miền Nam đạt
kết quả tốt hơn, phù hợp với phát hiện của
Zhang et al. (2021). Dù CĐS làm tăng chi phí
ban đầu, nhưng về dài hạn, nó giúp giảm chi
phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ
chiến lược phát triển bền vững (Fang &
Zhang, 2021). Từ đó, nghiên cứu đề xuất các
doanh nghiệp cần triển khai CĐS toàn diện,
đầu tư hợp lý vào công nghệ và nhân lực,
đồng thời xây dựng chiến lược phù hợp với
đặc điểm tổ chức và địa phương. Việc áp
dụng CĐS không chỉ cải thiện chất lượng vận
hành mà còn giảm áp lực chi phí, nâng cao
hiệu quả đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh
trong dài hạn, đồng thời đáp ứng các mục tiêu
phát triển bền vững.!
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Summary

This study analyzes the impact of digital
transformation (DT) on green technology
innovation (GTI) in manufacturing
enterprises in Vietnam, affirming that DT not
only enhances innovation capacity but also
optimizes production processes and reduces
resource waste, consistent with Vial (2019).
Moreover, green dynamic capabilities (GDC)
play a crucial mediating role, facilitating the
transformation of green knowledge into
effective initiatives, as theorized by Teece
(2007). The impact of DT varies by
enterprise size, ownership type, and
geographic location, with greater
effectiveness observed in state-owned
enterprises, medium-sized firms, and those
located in the southern region. Although DT
increases initial costs, the study demonstrates
that it reduces cost pressures and supports
sustainable development in the long term
(Fang & Zhang, 2021). Therefore,
enterprises should adopt comprehensive DT
strategies, allocate investments wisely, and
tailor their approaches to organizational and
regional characteristics to enhance
innovation efficiency and maintain
competitive advantages
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